Sở GDDT Đaklak

Trường PTTH Ngô Gia Tự

ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC 15 PHÚT

Câu 1 : a. Đột biến gen là gì ? có những loại đột biến điểm nào? (3đ)

            b. Một nuclêôxôm được cấu tạo như thế nào? (2đ). 

Câu 2 : 

a. Một ADN có chiều dài 5100A0. Khi phân tử ADN này nhân đôi 2 lần cần bao nhiêu nuclêôtit môi trường nội bào cung cấp? (1đ)
b. Cho biết các bộ ba trên mARN mã hóa các axit amin tương ứng như sau:

 (UGG = triptôphan, AUA = izôlơxin, UXU = xêrin, UAU = tirôzin). một đoạn gen mã hóa tổng hợp chuổi pôlipeptit có trình tự axit amin

          xêrin – tirôzin – izôlơxin – triptôphan... 

Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch khuôn của ADN đã tổng hợp ra chuổi pôlipeptit trên (2đ)

c. Một gen có 2400 Nu và có G = 2A. Sau đột biến, phân tử prôtêin giảm xuống 1 axit amin và có thêm 2 axit amin mới. Tính số Nu mổi loại của gen chưa đột biến và chiều dài của gen đột biến. (2đ) 

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm )

Sở GDDT Đak Lak

Trường PTTH Ngô Gia Tự

Đáp án kiểm tra sinh học 15 phút lớp 12. nâng cao

Câu 1 : a. - Là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan tới 1 hay một số cặp nuclêôtit (Nu) (1,5đ)

· Mất một cặp Nu            (0,5đ)

· Thêm một cặp Nu         (0,5đ)

· Thay thế một cặp Nu    (0,5đ)

 b. - Lỏi là 8 phân tử histon và được một đoạn ADN chứa 146 cặp Nu, quấn quanh 1¾ vòng                 (2đ)

     Câu 2 : a. Nmt = NADN( 2n – 1) = 3000 ( 22 – 1 ) = 9000 (Nu) ( 1đ)

            b.                xêrin – tirôzin – izôlơxin – triptôphan... 

                                mARN      UXUUAUAUAUGG              (1đ)

                               ADN         AGAATATATAXX               (1đ)

                c. Số Nu mổi loại của gen chưa đột biến 

                 A = T = 400 (Nu), G = X = 800 ( Nu)                    (1đ)

                   Chiều dài gen đột biến là: 

                          ( 2394 x 3,4 )/ 2 = 4069,8 (A0)                      (1đ)

